
        A- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

I Vùng trung du
1 Thị trấn Cái Rồng 38,000
2  Xã Hạ Long 34,000
II Vùng miền núi
1 Xã Đông Xá 34,000
2 Các xã: Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên 32,000

        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
 (Đ/M2)

281

2 Các xã: Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên 32,000
3 Các xã: Minh Châu, Bản Sen, Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng 30,000

I Vùng trung du
1 Thị trấn Cái Rồng 34,000
2  Xã Hạ Long 30,000
II Vùng miền núi
1 Xã Đông Xá 30,000
2 Các xã: Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên 29,000
3 Các xã: Minh Châu, Bản Sen, Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng 27,000

        B- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

281



VỊ TRÍ NỘI DUNG
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

I Vùng trung du
1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường, khu dân cư 3,000
2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 2,000
II Vùng miền núi
1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường, khu dân cư 2,000
2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 1,700

       C- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

       D- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
          1- ĐẤT BÃI TRIỀU: 1.500Đ/M2

282

I Vùng trung du
1 Thị trấn Cái Rồng 26,000 29000
2  Xã Hạ Long 25,000
II Vùng miền núi
1 Xã Đông Xá 25,000
2 Các xã: Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên 24,000 22000
3 Các xã: Minh Châu, Bản Sen, Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng 23,000 20000

       D- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
          1- ĐẤT BÃI TRIỀU: 1.500Đ/M2

          2- ĐẦM VEN BIỂN: 6.000Đ/M 2

          3- HỒ, ĐẦM NỘI ĐỊA:

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

282


